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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này, collagen được chiết tách từ da cá tra bằng 
acid ascorbic kết hợp enzyme pepsin. Mẫu collagen sau chiết tách 
được nghiên cứu phối chế kem dưỡng da bằng phương pháp nhũ 
hóa. Tiếp theo đó, kem được đánh giá các chỉ tiêu chất lượng theo 
quy định quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế và các đánh giá cảm quan. 
Kết quả đánh giá cho thấy, acid glycolic 1,0%, collagen 4,0%, 
cetyl alcohol 3,0% và isopropyl myristate 15,0% là các thông số 
thích hợp của công thức kem collagen. Mẫu kem sau khi được phối 
chế đạt các yêu cầu chất lượng theo quy định quản lý mỹ phẩm của 
Bộ Y tế và người tiêu dùng. 

Từ khóa: Chống lão hóa, chống gốc tự do, collagen, da cá tra, 
kem dưỡng da 

ABSTRACT 
In this study, collagen was extracted from catfish skin using 
ascorbic acid combined with the enzyme pepsin. The collagen 
sample, after extraction, is studied to create skin cream by the 
emulsification method. Next, the cream is evaluated for quality 
criteria according to the cosmetic management regulations of the 
Ministry of Health and sensory assessments. Evaluation results 
show glycolic acid 1.0%, collagen 4.0 %, cetyl alcohol 3.0%, and 
isopropyl myristate 15.0% are appropriate parameters of the 
collagen cream formula. The cream meets the quality requirements 
according to the cosmetic management regulations of the Ministry 
of Health and consumer perspectives. 

Keywords: Antioxidant, anti-aging, collagen, catfish skin, skin 
care cream 

1. GIỚI THIỆU 

Collagen là một loại protein cấu trúc (Sharma et 
al., 2019; Grosan & Butnariu, 2024), chiếm khoảng 
30% lượng protein trong cơ thể động vật, chủ yếu ở 
da, cơ, gân, sụn, dây chằng, răng và xương 
(Muyonga et al., 2004). Trong mỹ phẩm, collagen 
được sử dụng trong các sản phẩm kem dưỡng vì có 
tính giữ ẩm tốt (Hajj et al., 2024). Hơn nữa, collagen 

được coi là rất quan trọng cho sức khỏe da bởi vì cả 
lão hóa do tia tử ngoại và lão hóa nội tại đều làm 
giảm collagen trong cơ thể gây ra sự giảm độ dày 
của da cũng như sự mất đi tính đàn hồi và tính linh 
hoạt (Al-Atif, 2022). Nó cũng được sử dụng trong 
dược phẩm do có tác dụng tốt đối với bệnh loãng 
xương và viêm xương khớp (Hajj et al., 2024). 
Trước đây collagen được tinh chế từ các nguồn 
nguyên liệu da và xương bò, lợn và trâu. Do sự xuất 
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hiện của các bệnh gia súc như dịch tả, bệnh lở mồm 
long móng ở lợn và gia súc; thêm vào đó, vì lý do 
tôn giáo không sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ 
bò, lợn nên trong những năm gần đây đa số các 
nghiên cứu tách chiết collagen tập trung vào nguồn 
nguyên liệu thay thế có nguồn gốc từ thủy sản (Le 
et al., 2017). Theo Cục Thủy sản, kết quả ước tính 
năm 2024 cho thấy diện tích nuôi cá tra cả nước đạt 
khoảng 5,37 ha với sản lượng khoảng 1,67 triệu tấn 
(Nguyen et al., 2024). Tuy nhiên da cá (chiếm 5%) 
được xem như phụ phẩm của mặt hàng cá phi lê và 
phần phụ phẩm này chứa một lượng lớn collagen, 
chiếm 30% lượng protein trong cá thể động vật (Le 
& Ho, 2018; Le & Truong, 2020). Như vậy, việc tận 
dụng khai thác phụ phẩm từ cá tra để trích ly 
collagen là cần thiết. Mặt khác, các dạng mỹ phẩm 
collagen trên thị trường Việt Nam hiện nay đã lưu 
hành nhiều, nhưng việc nghiên cứu công thức và 
đánh giá chất lượng mỹ phẩm collagen trích ly từ cá 
tra chưa được thực hiện và công bố. Mặt khác, một 
trong những nguyên nhân của lão hóa da là sự hình 
thành và tác động của gốc tự do (Wickens, 2001). 
Vì thế việc nghiên cứu phối chế kem dưỡng da 
chống lão hóa chứa collagen trích ly từ da cá tra và 
đánh giá chất lượng là cần thiết. Trong nghiên cứu 
này, collagen được chiết từ da cá tra bằng enzyme 
pepsin kết hợp acid ascorbic. Sau đó collagen được 
nghiên cứu phối chế kem hỗ trợ chống lão hóa với tỉ 
lệ dầu/nước khoảng 22,5/77,5% bằng phương pháp 
phối trộn. Tiếp theo, các mẫu kem được đánh giá 
chất lượng theo quan điểm người tiêu dùng và quy 
định của Bộ Y tế. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Chiết collagen từ da cá tra 

Quy trình chiết được thực hiện theo Truong et al. 
(2021), Le và Truong (2020) có chỉnh sửa cho phù 
hợp với đối tượng nghiên cứu. Da cá tra được loại 
bỏ mỡ và thịt cá, rửa sạch, để ráo và cắt nhỏ khoảng 
3 mm. Nguyên liệu da cá tra đã cắt nhỏ được xử lý 
bằng dung dịch kiềm loãng NaOH 1% trong 6 giờ ở 
nhiệt độ 4℃. Mẫu được thêm ethanol 5% trong 12 
giờ, rửa sạch. Mẫu tiếp tục được thêm H2O2 1% 
trong 2 giờ, rửa sạch và giữ ở pH trung tính. Acid 
ascorbic 0,35 M và enzym pepsin 0,35% được thêm 
vào mẫu với tỉ lệ 1:70 mL/g trong 36 giờ ở pH=2. 
Sau 30 giờ phản ứng, hỗn hợp được thêm Na2HPO4 
0,02 M trong 2 phút. Dịch qua lọc được thêm NaCl 
1M và khuấy khoảng 10 phút. Hỗn hợp được giữ ở 
4℃ trong 12 giờ, đem đi ly tâm để thu tủa collagen.  

Thành phần hóa học của mẫu collagen được thực 
hiện trên máy HPLC, Hitachi, theo TCVN 

8764:2012 (Ministry of Science and Technology, 
2012),  

2.2. Phối chế kem collagen 

Thành phần hỗn hợp kem được chia làm 3 pha 
như sau: pha dầu (A) gồm isopropy myristate (Ấn 
Độ, 98%) từ 5,0 đến 20,0%, petrolatum (Trung 
Quốc) 1,0%, acid stearic (Xilong, Trung Quốc, 
95%)  0,5%, polysorbate (Trung Quốc) 2,0%, 
glyceryl monostearate (Trung Quốc, 95%) 1,0%,  và 
cetyl alcohol (Thái Lan, 98%) từ 2,0 đến 3,5%. Pha 
nước (B) gồm nước cất (vừa đủ 100 mL), acid 
glycolic (Mỹ, 99%) từ 1,0 đến 3,0%, acid ascorbic 
(Trung Quốc, 99%) 5,0%, disodium ethylene 
diamine tetraacetic (Trung Quốc, 99%) 0,5%, 
sodium laureth sulfate (Malaysia, 92%) 0,2%, 
triethanolamine (Trung Quốc, 99%), điều chỉnh pH 
và carbomer (Malaysia, 93%) 0,3%. Pha hoạt chất 
(C) gồm collagen da cá tra từ 1,0 đến 4,0 % và chất 
bảo quản. 

Hỗn hợp A và B được đun nóng riêng ở nhiệt độ 
60ºC, khuấy đều ở tốc độ 750 vòng/phút trong 45 
phút. Sau 45 phút khuấy trộn, pha dầu được cho từ 
từ vào pha nước khoảng 15 phút rồi thêm carbomer 
940 vào hỗn hợp để tạo sệt. pH được giữ trong 
khoảng 4,5 - 6,5, tốc độ khuấy 750 vòng/phút trong 
70 phút ở 60ºC để tạo nhũ. Tiếp đó, hỗn hợp được 
điều chỉnh về 45ºC để ổn định nhũ. Cuối cùng, các 
thành phần của hệ C được cho vào lần lượt vào và 
khuấy thêm 30 phút nữa để tạo nhũ tốt. Để yên hỗn 
hợp đến nhiệt độ phòng thu được sản phẩm kem 
(Huynh et al., 2023; Nguyen & Vo, 2024). 

2.3. Đánh giá chất lượng mẫu kem 

Việc khảo sát độ bền của nhũ được thực hiện 
bằng phương pháp khảo sát yếu tố từng thành phần 
với đáp ứng là độ bền của sản phẩm thông qua 
phương pháp thử nhiệt. Mẫu khảo sát được đưa vào 
các điều kiện nhiệt độ 10oC, 30oC và 50oC, quan sát 
sự thay đổi của mẫu sau 2,4, 8 và 10 ngày. Việc ghi 
nhận màu sắc, mùi, sự tách pha, pH và đánh giá 
được tiến hành bằng điểm quy đổi như: (-: kém, 
tương đương 2 điểm; --: rất kém, tương đương 1 
điểm; 0: đạt, tương đương 3 điểm; +: tốt, tương 
đương 4 điểm và ++: rất tốt, tương đương 5 điểm). 
Trong nghiên cứu này, 4 thông số được khảo sát, bao 
gồm acid glycolic (1,0 - 3,0%), isopropy myristate 
từ 5,0 đến 20,0%, cetyl alcohol từ 2,0 đến 3,5% và 
collagen da cá tra (1,0 – 4,0%). Tiếp theo, mẫu có 
các thông số khảo sát đạt yêu cầu được chọn và tiếp 
tục đánh giá chất lượng theo quy định quản lý mỹ 
phẩm của Ministry of Health (2021) và đánh giá cảm 
quan theo quan điểm người tiêu dùng (Ministry of 
Science and Technology, 2018; Ministry of Health, 
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2009; Ministry of Health, 2021, Huynh et al., 2023; 
Nguyen & Vo, 2024). 

2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 
− Độ kích ứng da được thử nghiệm trên da thỏ 

trưởng thành. Miếng băng gạc có kích thước 2,5 cm 
x 2,5 cm có tẩm 0,5g kem được đắp lên da thỏ. Tiếp 
theo, băng được dùng để cố định băng gạc và quan 
sát da thỏ sau 4 giờ, ghi điểm phản ứng trên chỗ da 
đặt mẫu kem so với da không đặt mẫu kem ở các 
thời điểm 1 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ (Ministry 
of Health, 2021; Ministry of Science and 
Technology, 2007). 

− Độ pH: 1g kem được hòa tan trong 10 mL 
nước cất, tiếp theo, giá trị pH của hỗn hợp đã được 
đo (Ministry of Health, 2009).  

− Staphylococuus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, nấm Candida albicans, nấm mốc, nấm 
men trong sản phẩm mỹ phẩm được kiểm tra theo 
Ministry of Health (2009), Ministry of Health 
(2021), TCVN 13640:2023, TCVN 13636:2023, 
TCVN 13639:2023, TCVN 13633:2023. 

− Kim loại assen, chì được thực hiện theo 
Ministry of Health (2021) và ASEAN Cosmetic 
Method (2006). 

− Phương pháp DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazine) được dùng để đánh giá hoạt tính 
chống oxy hóa của mẫu kem có collagen và mẫu 
không có collagen. Phần trăm ức chế gốc tự do Q 
được tính theo công thức dưới đây:  

Q% = � 𝐴𝐴0 −𝐴𝐴𝑖𝑖
𝐴𝐴0

� . 100 

Trong đó: 
− Q%: Nồng độ ức chế. 
− Ai: Độ hấp thu của mẫu. 
− A0: Độ hấp thu của DPPH khi không có mẫu 

(Baj et al., 2018). 
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá cảm quan  
− Cảm quan: quan sát bằng mắt và ghi nhận kết 

quả về sự tách pha, màu, mùi (Ministry of Science 
and Technology, 2018; Shkreli et al., 2022; Huynh 
et al., 2023; Yadav et al., 2023; Nguyen & Vo, 2024; 
Ghongate et al., 2024). 

− Độ làm dịu da: Lấy một lượng kem vừa đủ 
thoa đều lên một vùng ở cánh tay trái với diện tích 
khoảng 16 cm2, cánh tay phải không dùng kem. Ghi 
nhận cảm giác ở vùng da thoa kem ở cánh tay trái 
như da mềm mại, không khô da so với tay phải 
(Ministry of Science and Technology, 2018). 

− Độ gây chỉnh da hay còn gọi là gây nhờn khó 
chịu trên da: thoa một lớp kem mỏng lên da, chờ 3-
5 phút và lấy tay sờ vào vùng da tương ứng này, 
nhận xét có gây nhờn khó chịu trên da hay không 
(Ministry of Science and Technology, 2018). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thành phần hóa học của mẫu collagen 

trích ly từ da cá tra 

Kết quả giúp xác định thành phần các amino acid 
trong mẫu collagen chiết tách từ da cá tra, đơn vị 
mg/100g, có glycine chiếm hàm lượng cao nhất 
(79,0), kế đến là alanine (44,0), acid glutamic (32,0), 
proline (19,0), arginine (18,0), hydroxyproline 
(15,00), serine (14,0), lysine (14,0), leucine (12), 
threonine (11,0) và các chất khác như valine, 
isoleucine, aspartic acid, methionine, phenylalanine, 
histidine và tyrosine. Các amino acid này được biết 
là các amino acid của collagen loại I trong các loại 
da cá khác (Truong et al., 2021). Mặt khác, trong 
nghiên cứu này, glycine chiếm hàm lượng cao nhất 
trong hỗn hợp (79,0 mg/100g, chiếm 26% hỗn hợp 
amino acid), đây là amino acid cần thiết trong cấu 
trúc xoắn 3 của collagen (Regenstein & Zhou, 
2007). Đặc biệt, proline và hydroxyproline là hai 
acid amine đặc trưng chỉ có trong collagen (Le at el., 
2017 ; Truong et al., 2021). Vì vậy, mẫu collagen 
này được đưa vào công thức phối chế kem hỗ trợ 
chống lão hóa. Các thông số khảo sát độ bền kem 
được trình bày dưới đây. 

3.2. Các thông số ảnh hưởng đến độ bền kem 
3.2.1. Sự ảnh hưởng của acid glycolic đến độ 

bền của kem 

Kết quả tại Bảng 1 cho biết kết quả đánh giá sự 
ảnh hưởng của acid glycolic (nồng độ 1,0% - 3,0%) 
đến độ bền của kem bằng phương pháp sốc nhiệt qua 
10 ngày theo dõi. 
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Bảng 1. Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của acid glycolic đến độ bền kem 

Mẫu Nhiệt độ (oC) Màu 
(Điểm) Mùi (Điểm) Tách pha 

(Điểm) pH (Điểm) Tổng điểm Phần trăm đạt 
yêu cầu (%) 

M1 

10 16 16 16 16 64 100 
30 16 16 16 16 64 100 
50 6 16 6 16 44 68,75 

M2 
10 16 16 16 16 64 100 
30 16 16 16 16 64 100 
50 6 16 6 16 44 68,75 

M3 
10 16 16 16 16 64 100 
30 16 16 16 16 64 100 
50 6 16 6 12 40 62,5 

Ghi chú: M1 (1,0% glycolic acid), M2 (2,0% glycolic acid) và M3 (3,0% glycolic acid). 

Acid glycolic là chất giữ ẩm, chống lão hóa, làm 
da mịn màng và săn chắc hơn. Ngoài ra, nó còn loại 
bỏ tế bào da chết và có tính kháng khuẩn. Vì vậy 
acid glycolic được thêm vào trong công thức kem 
với công dụng vừa nêu. Tuy nhiên, acid glycolic ở 
nồng độ xác định sẽ làm thay đổi độ pH của hỗn hợp. 
Bảng 1 cho thấy cả ba mẫu kem (M1 - M3) đều 
không có sự thay đổi về màu sắc, mùi, tách pha và 
pH ở 10°C và 30oC. Mẫu 3 (3,0% acid glycolic) có 
sự thay đổi về pH ở nhiệt độ 50oC. Như vậy hàm 
lượng cao của acid glycolic khi thêm vào hệ làm 
thay đổi độ pH của kem. Mẫu 1 và mẫu 2 đều đạt 
yêu cầu (100%), nên yếu tố phụ để so sánh là độ gây 
nhờn chỉnh da. Kết quả khảo sát cho thấy hàm lượng 
2,0% của acid glycolic gây chỉnh da so với mẫu 

1,0%. Vì vậy 1,0% acid glycolic được chọn là thông 
số cố định cho thí nghiệm tiếp theo. Việc so sánh 
với công thức kem dưỡng da của Nguyen et al. 
(2022) cho thấy acid hyaluronic có nồng độ 0,5% là 
thông số tối ưu trong công thức kem dưỡng da nano 
bạc từ chanh dây. Trong nghiên cứu này acid 
glycolic 1,0% là thông số tốt nhất. Sự khác biệt nhỏ 
về nồng độ acid trong hai công thức kem này do còn 
tùy thuộc vào các thành phần khác trong hỗn hợp. 

3.2.2. Sự ảnh hưởng của cetyl alcohol đến độ 
bền của kem   

Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của cetyl alcohol 
(nồng độ 2,0% - 3,5%) đến độ bền của kem bằng 
phương pháp sốc nhiệt qua 10 ngày theo dõi được 
trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của cetyl alcohol đến độ bền kem 

Mẫu Nhiệt độ (oC) Màu 
(Điểm) Mùi (Điểm) Tách pha 

(Điểm) pH (Điểm) Tổng 
điểm 

Phần trăm đạt 
yêu cầu (%) 

M4 
10 16 16 16 16 64 100 
30 7 14 14 16 51 79,69 
50 4 9 9 14 36 56,25 

M5 
10 16 16 16 16 64 100 
30 7 14 14 16 51 79,69 
50 4 14 14 14 46 71,88 

M6 
10 16 16 16 16 64 100 
30 14 16 16 16 62 96,88 
50 7 16 14 16 53 82,81 

M7 
10 16 16 16 16 64 100 
30 7 16 12 16 51 79,69 
50 4 12 8 14 38 59,38 

Ghi chú: M4 (2,0% cetyl alcohol), M5 (2,5% cetyl alcohol), M6 (3,0% cetyl alcohol) và M7 (3,5% cetyl alcohol). 

Cetyl alcohol được dùng trong mỹ phẩm để khắc 
phục các tình trạng da khô và nhạy cảm (Gupta et 
al., 2023). Ngoài ra, với nhiều nhóm -OH trong phân 
tử tạo tính chất ưa nước của nó nên được dùng như 
chất tạo nhũ trong hệ dầu/nước, tăng độ nhớt và làm 
mềm da (Fukushima et al., 2001). Vì vậy, cetyl 

alcohol được chọn để thiết lập trong công thức kem 
trong nghiên cứu này. Trong công thức kem chống 
oxy hóa từ vỏ quả dứa và cám gạo, cetyl alcohol 
được dùng 2,0% (Huynh et al., 2024); nồng độ 2,0 
cũng được dùng trong thức kem dưỡng da tay từ trà 
xanh của Nguyen và Vo (2024). Kết quả nhiều 
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nghiên cứu mỹ phẩm nước ngoài chỉ ra rằng, cetyl 
alcohol được sử dụng khoảng 1,5 - 15,0% (Blank, 
2021). Ở nghiên cứu này, trong bốn mẫu khảo sát thì 
mẫu M6 có phần trăm đạt yêu cầu cao nhất (96,88%) 
ở 30oC so với các mẫu còn lại. Vì vậy mẫu M6 (3,0% 
cetyl alcohol) là thông số tốt nhất trong nghiên cứu 
này. 

3.2.3. Sự ảnh hưởng của collagen đến độ bền 
của kem 

Kết quả trình bày tại Bảng 3 cho biết kết quả 
đánh giá sự ảnh hưởng của collagen (nồng độ 1,0% 
- 4,0%) đến độ bền của kem bằng phương pháp sốc 
nhiệt qua 10 ngày theo dõi. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của collagen đến độ bền kem 

Mẫu Nhiệt độ 
(oC) 

Màu 
(Điểm) 

Mùi 
(Điểm) 

Tách pha 
(Điểm) 

pH 
(Điểm) 

Tổng 
điểm 

Phần trăm đạt 
yêu cầu (%) 

M8 
10 16 16 16 16 64 100 
30 12 16 16 16 60 93,75 
50 4 16 6 16 42 65,63 

M9 
10 16 16 16 16 64 100 
30 12 16 16 16 60 93,75 
50 4 16 6 16 42 65,63 

M10 
10 16 16 16 16 64 100 
30 12 16 16 16 60 93,75 
50 4 16 6 16 42 65,63 

Ghi chú: M8 (1,0% collagen), M9 (2,0% collagen) và M10 (4,0% collagen).  

Kết quả quan sát cho thấy, ở điều kiện thông 
thường (30oC) và nhiệt độ cao (50oC) thì tất cả các 
mẫu có màu trắng ngà do collagen chuyển màu. Ở 
điều kiện 10oC, tất cả các mẫu đều không tách pha, 
không thay đổi màu sắc, mùi và pH. Hiện tại chưa 
tìm được tài liệu tham khảo về nghiên cứu sự ảnh 
hưởng của hàm lượng collagen đến độ bền của kem 
để tham khảo. Trong thí nghiệm này, không có sự 
khác biệt cảm quan giữa các mẫu collagen có hàm 
lượng từ 1,0 đến 4,0 %. Vì vậy, để mẫu kem có tác 
dụng dưỡng ẩm tốt và chống lão hóa tốt, thì 4,0% 
collagen là thông số cố định để thực hiện thí nghiệm 
tiếp theo. 

3.2.4. Sự ảnh hưởng của isopropyl myristate 
đến độ bền của kem 

Isopropyl myristate được ứng dụng nhiều trong 
ngành công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm như một 
chất chất làm mềm, chất làm đặc và chất bôi trơn 
(Vadgama et al., 2015). Với tính chất phân tán tốt 
nên nó được dùng làm chất tạo nhũ. Ngoài ra nó còn 
là chất dẫn truyền được dùng nhiều trong mỹ phẩm 
để dẫn truyền hoạt chất qua da (Araújo et al., 2022). 
Trong nghiên cứu này, isopropyl myristate được 
khảo sát 4 công thức, kết quả đánh giá được trình 
bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của isopropyl myristate đến độ bền kem 

Mẫu Nhiệt độ 
(oC) 

Màu 
(Điểm) 

Mùi 
(Điểm) 

Tách pha 
(Điểm) 

pH 
(Điểm) Tổng điểm Phần trăm đạt 

yêu cầu (%) 

M11 
10 16 16 16 16 64 100 
30 5 14 14 16 49 76,56 
50 4 7 4 12 27 42,19 

M12 
10 16 16 16 16 64 100 
30 6 16 16 16 54 84,38 
50 4 12 7 14 37 57,81 

M13 
10 16 16 16 16 64 100 
30 14 16 16 16 62 96,88 
50 12 16 16 16 60 93,75 

M14 
10 16 16 16 16 64 100 
30 10 16 15 16 58 90,63 
50 10 16 11 16 53 82,81 

Ghi chú: M11 (5,0% isopropyl myristate), M12 (10,0% isopropyl myristate), M13 (15,0% isopropyl myristate) và M14 
(20,0% isopropyl myristate). 
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Ở nhiệt độ lạnh (10oC), cả bốn mẫu đều không thay 
đổi màu, mùi, pH và không tách pha (đạt yêu cầu 
100%). Trong điều kiện nhiệt độ 30oC, mẫu có nồng 
độ thấp (5,0%) có điểm đánh giá màu thấp hơn mẫu 
có nồng độ cao hơn (10,0 – 15,0%). Điều này có thể 
do ở nồng độ 5,0%, isopropyl myristate chưa đủ để 
phân tán, kết nối tốt các thành phần hỗn hợp với nhau, 
vì vậy màu không đồng đều sau 2 ngày theo dõi. 
Nhưng ở nồng độ cao (20,0%) cũng làm mất cân bằng 
của hệ D/N làm cho mẫu tách pha và màu không đẹp 
so với mẫu (15,0%). Mẫu M13 (15,0% isopropyl 
myristate) có màu sáng, mịn và có phần trăm đạt yêu 
cầu cao hơn so với các mẫu còn lại nên được chọn là 
thông số tốt nhất của thí nghiệm này. 

Tóm lại, qua khảo sát 14 công thức kem, công thức 
tối ưu nhất của mẫu kem hỗ trợ chống lão hóa từ da cá 
tra có thành phần/ hàm lượng đã được chọn như sau: 
petrolatum 1,0%, acid stearic  0,5%, polysorbate 
2,0%, glyceryl monostearate 1,0%, isopropy myristate 
15,0%, cetyl alcohol 3,0%, acid glycolic 1,0%, acid 
ascorbic 5,0%, disodium ethylene diamine tetraacetic 
0,5%, sodium laureth sulfate 0,2%, triethanolamine 
(điều chỉnh pH), carbomer 0,3%, collagen da cá tra 
4,0% và nước cất vừa đủ 100 mL. Ảnh mẫu này ở các 
ngày khảo sát được thể hiện ở hình 1 (A-E), mẫu sau 
12 tháng được thể hiện ở hình 1 (F). Qua kết quả cảm 
quan, kem collagen dễ bị đổi màu ở điều kiện nhiệt độ 
30oC. Vì vậy, khuyến cáo được đưa ra là kem cần cần 
được trữ ở điều kiện lạnh để bảo quản tốt hơn. 

 
        30 °C 

 
10oC           30oC          50oC 

 
10oC           30oC          50oC 

 
10oC           30oC          50oC 

 
10oC           30oC          50oC 

 
30oC         

Hình 1. Ảnh mẫu có công thức tối ưu nhất qua 10 ngày khảo sát 

Ghi chú: mẫu ban đầu (A), sau 2 ngày (B), sau 4 ngày (C), sau 8 ngày (D), sau 10 ngày (E) và sau 12 tháng (F).  

3.3. Đánh giá chất lượng kem 
3.3.1. Độ nhiễm khuẩn 

Kết quả thử nghiệm độ nhiễm khuẩn của mẫu 
kem được trình bày ở Bảng 5 cho thấy: không phát 

hiện Staphylococuus aureus, Candida albicans, 
Pseudomonas aeruginosa, tổng số nấm men nấm 
mốc được biểu thị <10 khi không có khuẩn lạc mọc 
trên đĩa, đạt yêu cầu theo qui định quản lý mỹ phẩm 
của Bộ Y tế. 

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm độ nhiễm khuẩn 
STT Thử nghiệm Kết quả Giới hạn Phương pháp 

1 Staphylococuus aureus  
(CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023a, 
(TCVN 13640:2023) 

2 Candida albicans 
(CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023b, 
(TCVN 13636:2023) 

3 Pseudomonas 
aeruginosa (CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023c, 
(TCVN 13639:2023) 

4 Tổng số nấm men nấm 
mốc (CFU/g) <10 ≤1000 CFU/g 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023d, 
(TCVN 13633:2023) 

F 
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STT Thử nghiệm Kết quả Giới hạn Phương pháp 

1 Staphylococuus aureus 
(CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023a, 
(TCVN 13640:2023) 

2 Candida albicans 
(CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023b, 
(TCVN 13636:2023) 

3 Pseudomonas 
aeruginosa (CFU/g) Không phát hiện 

Không được có trong 0,1g 
hoặc 0,1ml mẫu thử 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023c, 
(TCVN 13639:2023) 

4 Tổng số nấm men nấm 
mốc (CFU/g) <10 ≤1000 CFU/g 

(Ministry of Health, 2021) 

Ministry of Science and 
Technology, 2023d, 
(TCVN 13633:2023) 

3.3.2. Giới hạn kim loại nặng 

Bảng 6 cho biết không phát hiện kim loại asen 
và chì trong mẫu kem điều chế, điều này đạt yêu cầu 
theo qui định quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế. 

Việc so sánh với kem dưỡng da từ trà xanh 
(Nguyen & Vo, 2024) đã được thực hiện. Các chỉ 
tiêu để đánh giá chất lượng của kem như kim loại 
nặng (Pb, As, Cd, Hg) cũng được kiểm tra và kết quả 
nằm trong khoảng chấp nhận của Bộ Y tế (Nguyen 
& Vo, 2024). 

Bảng 6. Giới hạn kim loại nặng 
STT Thử nghiệm Kết quả Giới hạn Phương pháp 

1 Hàm lượng asen (As) 
(mg/kg) Không phát hiện Tối đa 5 ppm 

(Ministry of Health, 2021) 
ASEAN Cosmetic 

Method, 2006 

2 Hàm lượng chì (Pb) 
(mg/kg) Không phát hiện Tối đa 20 ppm 

(Ministry of Health, 2021) 
ASEAN Cosmetic 

Method, 2006 
Ghi chú: ACM THA: Asean Cosmetic Method. 

3.3.3. pH và độ kích ứng da 

Ngoài các thông số về độ nhiễm khuẩn hay kim 
loại nặng, thông số khác để đánh giá chất lượng kem 
là sự ảnh hưởng của da bằng độ pH. Do da có độ pH 
sinh lý từ 4,0 đến 6,0 (Luki´c et al., 2021; Nguyen 
et al., 2024; Ghongate et al., 2024), vì vậy mỹ phẩm 
có độ pH khoảng 4,5 - 5,5 là an toàn và tránh kích 
ứng da khi sử dụng. 

Kết quả thử nghiệm độ pH của mẫu kem điều 
chế có giá trị 5,5, nằm trong khoảng pH phù hợp với 
da (Luki´c et al., 2021; Huynh et al., 2023 ; 
Ghongate et al., 2024), điều này đạt yêu cầu theo 
quy định quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế. Ngoài ra, 
mẫu kem được thử nghiệm độ kích ứng da theo 

Ministry of Science and Technology (2007) (TCVN 
7391-10:2007), kết quả mẫu có độ kích ứng không 
đáng kể, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. 

3.3.4. Chỉ tiêu cảm quan 

Các kết quả thử nghiệm cảm quan ở Bảng 7 như 
kem có mùi thơm nhẹ, không tách pha, không có 
bọt, da mềm khi sử dụng, không có cảm giác khô da. 
Độ ổn định của mẫu đạt yêu cầu như màu đẹp, không 
tách pha, pH 5,5 thích hợp cho da. Các kết quả này 
cho thấy mẫu đạt yêu cầu về cảm quan. Tuy nhiên, 
do collagen dễ bị đổi màu ở điều kiện thường (30oC) 
và nhiệt độ cao, vì vậy khuyến cáo mẫu được trữ ở 
điều kiện lạnh (khoảng 10oC). 
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Bảng 7. Cảm quan của mẫu 
STT Thử nghiệm Kết quả Giới hạn Phương pháp 

1 Cảm quan 

Màu trắng ở nhiệt độ 10oC 
hoặc vàng nhạt ở điều kiện 
30oC, màu đồng đều, mùi 
thơm nhẹ, không tách pha, 

không có bọt 

Không có mùi khó chịu, 
không tách pha, không có 

bọt 

Ministry of Science and 
Technology, 2018; Huynh et 
al., 2023; Katare et al., 2024; 

Ghongate et al., 2024; Yadav et 
al., 2023; Nguyen & Vo, 2024 

2 Độ làm dịu da Da mềm, không khô da Da mềm, không khô da Ministry of Science and 
Technology, 2018 

3 Độ ổn định 
mẫu 

Màu sáng, đồng đều màu, 
mùi thơm nhẹ, không tách 

pha, pH 5,5 

Đồng đều màu, mùi dễ 
chịu, không tách pha, pH 

từ 4 đến 6 

Ministry of Science and 
Technology, 2018; Huynh et 
al., 2023; Katare et al., 2024; 

Ghongate et al., 2024; Yadav et 
al., 2023 

3.3.5. Hoạt tính chống oxy hóa 

Kết quả thử hoạt tính chống gốc tự do DPPH của 
mẫu kem nghiên cứu được trình bày ở Hình 2a, qua đó 
giá trị IC50 của kem collagen từ da cá tra tìm được là 
389,86 (µg/mL), điều này chứng tỏ kem collagen từ da 

cá tra có tính chống gốc tự do tốt. Tuy nhiên, so với 
vitamin C có IC50 là 20,84 µg/mL (Hình 2b) và kem 
có thành phần chiết xuất vỏ quả dứa và dầu cám gạo 
có IC50 = 115,143 µg/mL (Huynh et al., 2024), thì kem 
collagen từ da cá tra trong nghiên cứu này có hoạt tính 
chống gốc tự do yếu hơn. 

 
a.Kem collagen             b. Vitamin C 
Hình 2. Hoạt tính chống gốc tự do của kem collagen và Vitamin C 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn thông số tốt 
nhất trong công thức của kem dưỡng da chống lão 
hóa từ da cá tra bao là collagen 4,0%, glycolic acid 
1,0 %, cetyl alcohol 3,0% và isopropy myristate 
15,0%. Mẫu kem điều chế đạt yêu cầu về tính ổn 

định như không tách lớp, không tạo bọt, đạt yêu cầu 
màu, mùi và pH thích hợp với da. Mẫu kem đạt các 
yêu cầu chất lượng của mỹ phẩm theo quy định của 
Bộ Y Tế. Ngoài ra, hoạt tính kháng oxy hóa của kem 
có giá trị IC50= 389,86 ± 0,57 μg/mL chứng tỏ kem 
có thể được dùng để hỗ trợ chống lão hóa da. 
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